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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0671001 - Toán ứng dụng 1 STC : 4(60,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3772050013Nguyễn Duy Khánh 10/06/1995 5,00 ,00 1,50

2 3772050061Lê Doãn Trường 26/09/1995 2,00 3,80 3,30

3 3772050081Phạm Thông Hàng 16/02/1995 2,00 1,80 1,90

4 3772050095Lê Nguyễn Anh Tuấn 14/01/1995 2,00 ,00 ,60

5 3772050099Hồ Tiến Sỹ 30/09/1995 2,00 5,00 4,10

6 3772050100Huỳnh Hàn Châu 02/07/1994 4,00 4,00 4,00

7 3772050115Nguyễn Cao Kỳ 03/07/1995 2,00 2,30 2,20

8 3772050118Nguyễn Minh Lư 28/05/1995 6,00 4,00 4,60

9 3772050148Nguyễn Hoài Phong 18/05/1995 3,00 5,30 4,60

10 3772050154Trần Lâm Vĩnh Nhựt 19/08/1994 6,00 4,30 4,80

11 3772050156Triệu Văn Lanh 02/04/1992 1,00 1,30 1,20

12 3772050187Trần Minh Tân 12/06/1995 3,00 2,00 2,30

13 3772050196Trần Huỳnh Tiến 25/10/1995 3,00 1,00 1,60

14 3772050201Trần Nhựt Trường 03/06/1995 3,00 1,00 1,60

15 3772050211Lưu Thuận Hỷ 16/02/1994 3,00 1,50 2,00

16 3772050214Nguyễn Tấn Phụng 17/06/1995 4,00 1,30 2,10

17 3772050216Võ Văn Giàu 20/08/1994 3,00 ,00 ,90

18 3772050222Nguyễn Thị Kim Luyến 19/12/1995 5,00 3,50 4,00

19 3772050256Lê Văn Gấm 31/07/1995 2,00 5,00 4,10

20 3772050261Phạm Minh Nhật 07/05/1995 7,00 2,00 3,50

21 3772050264Nguyễn Anh Duy 12/03/1995 4,00 1,50 2,30

22 3772050277Hồ Văn Hậu 07/03/1995 7,00 5,00 5,60

23 3772050280Trần Hùng Minh 31/01/1995 ,00 ,00 ,00

24 3772050290Nguyễn Minh Đạo 30/10/1995 5,00 6,80 6,30

25 3772050295Nguyễn Đức Huy 22/10/1995 4,00 3,80 3,90

26 3772050303Trần Hồ Vũ 01/12/1994 7,00 5,50 6,00

27 3772050306Nguyễn Cường Thịnh 12/08/1995 2,00 1,50 1,70

28 3772050309Lê Hoàng Thư 29/11/1995 2,00 1,80 1,90

29 3772050329Phạm Ngọc Sáng 19/05/1995 3,00 3,00 3,00

30 3772050336Lê Thái Phát 05/11/1995 6,00 3,00 3,90

31 3772050339Lý Văn Tài 23/04/1995 4,00 3,30 3,50

32 3772051139Đoàn Duy Phương 10/01/1994 4,50 2,30 3,00

33 3772051446Võ Kim Phát 01/03/1993 5,00 ,00 1,50

34 3772051452Trần Văn Minh 04/09/1994 ,00 ,00 ,00
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Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  04  năm  2014

Trang 2/2


